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I. Một số chú ý khi chấm bài

	( Đáp án chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách, khi chấm thi, giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp lô-gic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.

( Thí sinh làm bài cách khác với Đáp án mà đúng thì Tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của Đáp án.

( Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.


II. Đáp án-thang điểm
	Bài 5 (6,0 điểm). Cho tứ giác 
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 Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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 đi qua trực tâm 
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 của tam giác 
[image: image10.wmf].

ABD



[image: image11.wmf])

b

 Gọi 
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 đường tròn đường kính 
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 cắt 
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 tại điểm thứ hai là 
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 Chứng minh rằng 
[image: image18.wmf],,

JEAXHY

 đồng quy.



	a) Chứng minh rằng đường tròn 
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Xét thế hình sau đây:
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	Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 Phép vị tự 
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	Ta có 
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Vì 
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 cùng thuộc một đường tròn nên 
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 cũng cùng thuộc một đường tròn. Do đó đường tròn 
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 Gọi 
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 là giao điểm của 
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 tại điểm thứ hai là 
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 Chứng minh rằng 
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	Gọi 
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 là giao điểm của 
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 Ta sẽ chứng minh 
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Ta có phép vị tự 
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Gọi 
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 Từ đó suy ra 
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 và hai tam giác này có các cặp cạnh tương ứng song song với nhau.
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	Gọi 
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	Suy ra
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Từ đó suy ra 
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	Vì 
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 thuộc đường tròn đường kính 
[image: image73.wmf]HE

 nên 
[image: image74.wmf]·

0

90

EJH

=

 hay 
[image: image75.wmf].

EJZH

^


Do đó 
[image: image76.wmf],,

JEF

 thẳng hàng hay 
[image: image77.wmf],,

JEAXHY

 đồng quy.


	1,0

	Bài 6 (7,0 điểm). Cho 
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 là các số thực dương thỏa mãn 
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 Chứng minh rằng
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	Xét hàm số 
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Ta có 
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	Mặt khác từ giả thiết 
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	Suy ra 
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Suy ra 
[image: image94.wmf]222222

2

2

0.

abcabc

a

a

----

>>


Ta có điều phải chứng minh.
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	Từ phần a) ta dễ dàng suy ra 
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Biến đổi tương đương bất đẳng thức cần chứng minh  ta có 
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	Xét hàm số 
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	Do đó 
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Từ đây trực tiếp suy ra điều phải chứng minh.
	1,0

	Bài 7 (7,0 điểm).
 a) Một giải đấu bóng đá có 20 đội bóng tham dự. Tại một thời điểm của giải đấu, người ta nhận thấy có 101 trận đấu đã được diễn ra và hai đội bất kì thi đấu với nhau không quá một trận. Chứng minh rằng, tại thời điểm đó, tồn tại 3 đội bóng đôi một đã thi đấu với nhau.

b) Một hội nghị có 20 nhà toán học tham dự, nhóm tình bạn là một nhóm gồm 3 nhà toán học đôi một quen biết nhau, nhóm xa lạ là một nhóm 3 nhà toán học đôi một không quen biết nhau. Gọi tổng số các nhóm tình bạn và các nhóm xa lạ trong hội nghị này là n. Tìm giá trị nhỏ nhất của n.

	 a) Ta sẽ chứng minh bằng phản chứng. Giả sử không tồn tại 3 đội bóng sao cho 2 đội bất kì đã thi đấu với nhau. 

Gọi 
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 là (một trong số các đội) đã thi đấu nhiều trận nhất. Giả sử 
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	Do giả sử phản chứng, các đội  
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  đôi một chưa thi đấu với nhau. Như vậy một đội trong nhóm  
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 chỉ thi đấu tối đa 
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Bên cạnh đó, một đội ngoài nhóm 
[image: image112.wmf]12

;;...;

k

XXX

 chỉ thi đấu tối đa 
[image: image113.wmf]k

 trận.
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	Áp dụng bổ đề bắt tay và các lập luận trên, ta có số trận tối đa có thể diễn ra là 
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Điều này mâu thuẫn với giả thiết có 101 trận đấu được diễn ra. Vậy giả sử phản chứng là sai, hay ta có điều phải chứng minh.
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	Lưu ý: Thí sinh sử dụng định lí Matel không chứng minh cho tối đa 2 điểm.



	b) Ta gọi chung một nhóm tình bạn hoặc một nhóm xa lạ là một nhóm đặc biệt. Số nhóm 3 người mà không phải nhóm đặc biệt là 
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Ta gọi T là số bộ 
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 sao cho A quen cả B và C hoặc A không quen cả B và C.
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	TH1: Với mỗi nhóm đặc biệt số bộ 
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 là 3, vậy số bộ  
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 như trên là 3n.
TH2: Với mỗi nhóm 3 người, mà không phải nhóm đặc biệt số bộ 
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	Với mỗi nhà toán học 
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 ứng với nhà toán học A này là 
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	Để chỉ ra dấu bằng, ta đánh số các nhà toán học là 
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 khác chẵn lẻ. Khi đó số bộ 
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 ứng với một nhà toán học 
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,  tức dấu bằng đã xảy ra.
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